
STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ CM Số ĐTDĐ Ghi chú

1 Trần Mỹ Thanh 16/7/1981  THPT Lý Tự Trọng TLTN Đại học

2 Huỳnh Thị Mỹ Dung 23/11/1976 THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TLHT Cử nhân

3 Nguyễn Thị Sáu 15/1/1983 THCS&THPT Thái Bình Giáo viên Đại học

4 Nguyễn Văn Út 23/7/1985 THCS&THPT Thái Bình Giáo viên Đại học

5 Quang Ngọc Sơn 23/11/1975 THPT Bà Điểm TTVP Kỹ sư 

6 Nguyễn Thị Thanh Hường 05/01/1972 THPT Bình Hưng Hòa CTCĐ Đại học

7 Cao Xuân Mạnh 4/11/1982 THPT Hai Bà Trưng Giáo viên Đại học

8 Đoàn Thị Nhung 13/10/1985 THPT Lương Văn Can GV Đại học

9 Đỗ Thị Như Quỳnh 21/10/1974 THPT Nguyễn Công Trứ TPCM Đại học 

10 Hoàng Thị Mơ 25/5/1965 THPT Nguyễn Huệ Giáo viên Đại học

11   Nguyễn Quang Minh 11/6/1969 THPT Tây Thạnh Giám thị  

12 Nguyễn Thị Phương Nhung 25/121989 THPT Trần Hưng Đạo Giáo viên Cử nhân

13 Nguyễn Quí Trọng 19/3/1983 Trung cấp KTKT Quận 12 Nhân viên Cao đẳng

14 Đinh Công Trường 26/4/1980 Trung cấp KTKT Quận 12 Nhân viên Đại học

15 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 26/11/1981 THPT Tam Phú TLTN Cử nhân

16 NGÔ VĂN MỪNG 15/10/1967 THPT Tam Phú TT QLHS Cử nhân

17 BUI THỊ KIM PHƯỢNG 28/5/1979 THPT Tam Phú TỔ QLHS Cử nhân

18 TRẦN THỊ THÚY 7/10/1983 THPT Tam Phú TỔ QLHS Cử nhân

19 Trần Hương Thảo 11/11/1984 THPT Lê Quý Đôn Giáo viên Thạc sĩ

20 Võ Thị Thùy Linh 24/4/1980 THPT Hùng Vương TT CĐ Cử nhân

21 Trương Thị Thanh Tâm 12/10/1989 THPT Phước Long Giáo viên Cử nhân

22 Nguyễn Thanh Bình 12/1/1982 Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh Nhân viên Kỹ sư 

23 Trần Thị Quế 4/11/1985 THPT Trung Lập Giáo viên Đại học
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STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ CM Số ĐTDĐ Ghi chú

24 Hồ Thị Ngọc Vương 10/6/1985 THPT Nguyễn Trung Trực TLTN

25 Huỳnh Thị Phương Dung 30/09/1989 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nhân viên Thạc sĩ

26 Nguyễn Lê Thị Tuyết Hiền 11/6/1980 TT. GDTX Tân Phú TKHĐ Đại học

27 Phạm Thị Kim Thoa 15/61986 TT GDTX Quận 12 Giáo viên Thạc sĩ

28 Phạm Hồng Vân 09/10/1986 THPT Nguyễn Văn Tăng Giáo viên Đại học

29 Phạm Thị Hồng Thơm 1990 THPT Ngô Quyền Giáo viên Cử nhân

30 Nguyễn Thị Sương 2/1/1972 THPT Trung Phú Giáo viên Cử nhân

31 Trần Thị Thùy Linh 12/1/1970 THPT Cần Thạnh Giáo viên Đại học

32 Vũ Thanh Hà 9/7/1989 THPT Nguyễn Chí Thanh Giáo viên Cử nhân

33 Phạm Thị Luyến 26/11/1983 THPT Bùi Thị Xuân Giáo viên Cử nhân

34 Nguyễn Thu Hà 26/7/1986 THPT Trần Phú Giáo viên Đại học

35 Tô Thu Huyền 4/5/1986 THPT Nguyễn Du Giáo viên Cử nhân

36 Huỳnh Thị Minh Hiếu 18/12/1990 THPT Hoàng Hoa Thám Giáo viên Đại học

37 Ngô Quốc Cang 17/10/1965 THPT Nguyễn Trãi Nhân viên

38 Nguyễn Thị Tố Thắm 21/08/1969 THPT Nguyễn Khuyến TTCM Đại học

Tổng cộng danh sách có 38 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng.
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